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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 18/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2457
	Nguyễn Thế Bình
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	2458
	Mai Anh Thủy
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	2461
	Trần Văn Giang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	2463
	Võ Văn Dũng
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	2467
	Nguyễn Văn Thân
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	2470
	Nguyễn Khánh Tùng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	2471
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	2472
	Nguyễn Tâm Hòa
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	2475
	Hoàng Bích Ngọc
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	2476
	Nguyễn Văn Ý
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	2477
	Hoàng Thị Thúy Kiều
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	2478
	Nguyễn Thị Hoài Nhi
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	2480
	Nguyễn Văn Thức
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	2484
	Nguyễn Thảo
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	2487
	Hồ Anh Tuấn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	2489
	Hoàng Thị Bông
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	2490
	Hoàng Văn Liệp
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	2491
	Đào Hải Long
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	2497
	Nguyễn Văn Phùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	2498
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	2500
	Đào Duy Thiện
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	2501
	Nguyễn Nhân Đức
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	2502
	Phạm Ngọc Quang
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


